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   PHẦN I: TIẾNG VIỆT (2,0 điểm)           
        Trong 8 câu hỏi sau, mỗi câu có 4 phương án trả lời A,B,C,D; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy chọn phương án đúng để viết vào tờ giấy làm bài.  
Câu 1: Những từ in đậm trong bài ca dao sau thuộc từ loại nào?  

Trâu ơi, ta bảo trâu này

Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta.

Cấy cày vốn nghiệp nông gia,

Ta đây, trâu đấy ai mà quản công!

Bao giờ cây lúa có bông,

Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn.        

      A. Trợ từ                    B. Lượng từ                     C. Chỉ từ                     D. Phó từ. 

Câu 2: Trong bài ca dao ở câu 1 có sử dụng thành phần biệt lập nào?           

      A. Thành phần gọi - đáp                                     B. Thành phần tình thái 

      C. Thành phần phụ chú                                       D. Thành phần cảm thán.           

Câu 3: Biện pháp tu từ từ vựng nào đã được sử dụng trong câu văn Nhìn cảnh ấy, bà con xung quanh có người không cầm được nước mắt, còn tôi bỗng thấy khó thở như có bàn tay ai nắm lấy trái tim tôi. (Nguyễn Quang Sáng)?

      A. Ẩn dụ                  B. Hoán dụ                         C. So sánh                  D. Nhân hóa. 

Câu 4:                      Hỏi tên, rằng: “Mã Giám Sinh”
                         Hỏi quê, rằng: “Huyện Lâm Thanh cũng gần”.   

                                                                              (Nguyễn Du)                                                                          

      Phần in đậm trong hai câu thơ trên là:                     

A. Lời dẫn trực tiếp                                            B. Lời dẫn gián tiếp 

      C. Thành phần trạng ngữ                                    D. Thành phần khởi ngữ.                    

Câu 5: Chọn từ ngữ thích hợp nhất trong các từ dưới đây để điền vào dấu (…) trong câu văn Ngoài kia, những vùng cỏ mọc… 
      A. Xanh ngắt               B. Xanh rì                   C. Xanh biếc                D. Xanh thắm.

Câu 6: Quan hệ về nghĩa giữa các vế trong câu ghép sau là quan hệ gì?  

     Người con trai ấy đáng yêu thật, nhưng làm cho ông nhọc quá. (Nguyễn Thành Long)

      A. Nguyên nhân                                                B. Tương phản           

      C. Điều kiện-giả thiết                                        D.  Bổ sung.     
Câu 7: Phép tu từ từ vựng nói giảm, nói tránh có liên quan trực tiếp đến phương châm hội thoại nào?        

      A. Phương châm về lượng                               B. Phương châm về chất 

      C. Phương châm quan hệ                                 D. Phương châm lịch sự. 

Câu 8: Các câu Người ta gọi chúng tôi là tổ trinh sát mặt đường. Cái tên gợi sự khát khao làm nên những sự tích anh hùng. (Lê Minh Khuê) đã sử dụng phép liên kết:

      A. Phép lặp từ ngữ            B. Phép thế          C. Phép nối          D. Phép đồng nghĩa. 

PHẦN II: ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN (3,0 điểm)

    Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

	“Người đồng mình thương lắm con ơi

Cao đo nỗi buồn

Xa nuôi chí lớn

Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn

Sống trên đá không chê đá gập ghềnh

Sống trong thung không chê thung nghèo đói

Sống như sông như suối

Lên thác xuống ghềnh

Không lo cực nhọc”


                                        (Y Phương, Nói với con,

                Ngữ văn 9, Tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam, 2012, tr. 72)         

   1. Bài thơ Nói với con được sáng tác vào năm nào? Theo thể loại gì? (0,5 điểm)

   2. Đoạn thơ là lời của ai nói với ai? (0,25 điểm)

   3. Cụm từ người đồng mình có nghĩa là gì? Ở đoạn thơ, đức tính cao đẹp nào của người đồng mình đã được nhấn mạnh? (1,0 điểm)

   4. Trong 5 câu thơ cuối đoạn thơ, tác giả đã sử dụng những biện pháp tu từ từ vựng nào? (0,5 điểm)

   5. Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5-7 dòng tờ giấy thi) với nội dung: Tình cảm gia đình là cội nguồn của tình yêu quê hương, đất nước. (0,75 điểm)                                                                                                                           
PHẦN III: TẬP LÀM VĂN (5,0 điểm) 

    Phân tích nhân vật anh thanh niên trong truyện Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long để làm sáng tỏ vẻ đẹp của con người lao động và ý nghĩa của những công việc thầm lặng.         

----------------------HẾT----------------------
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Tổng điểm cho cả bài thi 10 điểm
Yêu cầu về nội dung, hình thức và phân bố điểm như sau:

Phần I. Tiếng Việt (2,0 điểm)


	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	A
	C
	A
	B
	B
	D
	B


         Trả lời đúng mỗi câu cho 0,25 điểm. Trả lời sai hoặc thừa thì không cho điểm.

	Phần
	Nội dung
	Điểm

	 Phần II. Đọc - hiểu văn bản 
(3,0 điểm)
	1. - Bài thơ Nói với con được sáng tác vào năm 1980.
    - Thể loại: Thơ tự do.  

2. Đoạn thơ là lời của người cha nói với con.
3. - Cụm từ người đồng mình có nghĩa là: người vùng mình, người miền mình. Đây có thể hiểu cụ thể là những người cùng sống trên một miền đất, cùng quê hương, cùng một dân tộc.
    - Ở đoạn thơ, đức tính cao đẹp của người đồng mình đã được nhấn mạnh là: Người đồng mình sống vất vả mà mạnh mẽ, khoáng đạt, bền bỉ gắn bó với quê hương dẫu quê hương còn cực nhọc, đói nghèo.
4. Trong 5 câu thơ cuối đoạn thơ, tác giả đã sử dụng những biện pháp tu từ từ vựng:
- Điệp ngữ: Lặp từ sống, không chê
- So sánh: Sống như sông như suối.
Nếu gọi tên đúng 1 biện pháp tu từ mà không chỉ rõ từ ngữ thì không cho điểm. Nếu gọi tên đúng 2 biện pháp tu từ mà không chỉ rõ từ ngữ thì cho cả câu 4: 0,25 điểm.
5. Viết một đoạn văn ngắn với nội dung: Tình cảm gia đình là cội nguồn của tình yêu quê hương, đất nước. 

- Về nội dung:    
  + Tình cảm gia đình là tình cha mẹ và con cái, tình chị em, tình vợ chồng... Đó là những tình cảm giản dị và chân thành, thiêng liêng nhất.   

 + Những kỉ niệm thân thương về gia đình thường khơi nguồn cho những kỉ niệm về quê hương. Khi xa cách, tình yêu, nỗi nhớ về gia đình thân thiết... cũng lan tỏa, làm thành nỗi nhớ quê hương, xứ sở.

 + Trong chiến tranh, con người sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc; khi hòa bình, là xây dựng quê hương giàu đẹp... Những điều này cũng có cội rễ sâu sa từ tình yêu, mong muốn dành cho gia đình thân yêu cuộc sống hòa bình, hạnh phúc. 
 + Xây đắp, bảo vệ, phát huy những truyền thống tốt đẹp của gia đình, quê hương, đất nước là trách nhiệm,  nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người.
(HS có thể chỉ nêu được 2 trong 4 ý trên hoặc có những cách lập luận khác, nếu hợp lí và thuyết phục vẫn cho điểm tối đa).

- Về hình thức: Là một đoạn văn; khoảng 5-7 dòng tờ giấy thi.

(Nếu dưới 3 dòng, trên 10 dòng thì trừ toàn câu 5: 0,25đ)                                                                                                                   
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	Phần III. Tập làm văn 

(5,0 điểm)
	A. Mở bài 
- Tác giả: Nguyễn Thành Long (1925-1991), quê ở tỉnh Quảng Nam, viết văn từ thời kì kháng chiến chống Pháp. Ông là cây bút chuyên viết truyện ngắn và kí. 
- Truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa được sáng tác năm 1970, sau chuyến đi thực tế của tác giả ở Lào Cai, in trong tập “Giữa trong xanh”.  
- Qua nhân vật anh thanh niên, truyện đã làm nổi bật vẻ đẹp của con người lao động và ý nghĩa của những công việc thầm lặng.   

B. Thân bài      
 *Phân tích nhân vật anh thanh niên để làm nổi bật vẻ đẹp của con người lao động và ý nghĩa của những công việc thầm lặng.   

1. Hoàn cảnh sống và làm việc:
- Anh thanh niên sống một mình trên đỉnh núi Yên Sơn cao 2600m, quanh năm suốt tháng giữa cỏ cây và mây núi Sa Pa. Công việc của anh là đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất, dựa vào công việc báo trước thời tiết hàng ngày, phục vụ sản xuất, phục vụ chiến đấu. Công việc ấy đòi hỏi phải tỉ mỉ, chính xác và có tinh thần trách nhiệm cao (nửa đêm đúng giờ ốp thì dù mưa tuyết, giá lạnh thế nào cũng phải trở dậy ra ngoài trời làm công việc đã quy định).

- Nhưng cái gian khổ nhất là phải vượt qua sự cô đơn, vắng vẻ...
=>Nét đẹp trong ý chí, nghị lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn, khắc nghiệt.  
2. Những nét đẹp trong việc làm, cách sống, suy nghĩ, tình cảm và quan hệ với mọi người:
- Anh thanh niên có ý thức về công việc, yêu nghề và thấy được ý nghĩa cao quý trong công việc: Hạnh phúc khi biết việc phát hiện kịp thời một đám mây khô của mình góp phần giúp không quân ta hạ được bao nhiêu phản lực Mỹ trên cầu Hàm Rồng. 
Suy nghĩ đúng đắn và sâu sắc về công việc đối với cuộc sống con người: khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được...

- Anh còn có một nếp sống đẹp: Tự sắp xếp cuộc sống một mình ở trạm một cách ngăn nắp, gọn gàng (một căn nhà ba gian sạch sẽ, với chiếc giường con, một chiếc bàn học, một giá sách dù chỉ một mình; có một vườn rau xanh tốt, một đàn gà đẻ trứng, một vườn hoa rực rỡ...) 
- Anh thanh niên có những tính cách và phẩm chất đáng mến: 
+ Sự cởi mở, chân thành với khách, rất quý trong tình cảm của mọi người, khao khát được gặp gỡ, được trò chuyện. Dẫu phải sống một mình nhưng anh vẫn luôn quan tâm tới người khác: Anh gửi biếu gói tam thất cho vợ bác lái xe vừa bị ốm, tặng hoa cho cô gái, mời bác lái xe và ông hoạ sĩ uống trà, tặng cho người đi xa một giỏ trứng gà tươi...
+ Khiêm tốn, thành thật: Cảm thấy đóng góp của mình là nhỏ bé, anh nhiệt thành giới thiệu những người khác mà anh thật sự khâm phục (ông kỹ sư vườn rau Sa Pa, người cán bộ nghiên cứu khoa học về sét...).   
3. Đánh giá  
- Nghệ thuật: Truyện hấp dẫn bởi tình huống truyện đơn giản, hợp lý, cách kể chuyện tự nhiên, có sự kết hợp giữa tự sự, trữ tình và bình luận…

- Nội dung: Qua nhân vật anh thanh niên ta thấy:
  + Vẻ đẹp của con người lao động: Có ý chí, nghị lực vượt lên trên mọi hoàn cảnh khó khăn, thử thách; lối sống cởi mở, chân thành, khiêm tốn và hơn hết là tình yêu, niềm say mê, trách nhiệm, sự hi sinh vì công việc...

  + Ý nghĩa của những công việc thầm lặng: Vì lợi ích của đất nước, vì cuộc sống của mọi người. 
- Liên hệ, mở rộng:

+ Bên cạnh nhân vật anh thanh niên, truyện còn có những nhân vật khác như ông kĩ sư ở vườn rau Sa Pa, anh cán bộ nghiên cứu về sét... Đó là những con người miệt mài lao động khoa học lặng lẽ mà khẩn trương, họ đã góp phần tô đậm vẻ đẹp của con người lao động và ý nghĩa của những công việc thầm lặng, dệt lên bài ca về tình yêu tổ quốc, tình yêu đất nước.
 như tác giả đã khẳng định: Trong cái lặng im của Sa Pa...cho đất nước.

+ Liên hệ với những tác phẩm viết về vẻ đẹp của con người lao động dựng xây đất nước (như bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá”-Huy Cận...), về sự hy sinh, cống hiến thầm lặng (như bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ”-Thanh Hải...).
C. Kết bài 
 Khẳng định anh thanh niên mang vẻ đẹp tiêu biểu của những người lao động mới đang ngày đêm lặng lẽ làm việc, cống hiến cho đất nước.    
 *Lưu ý: 

- Học sinh phải có kỹ năng phân tích nhân vật làm nổi bật được yêu cầu của đề; trích dẫn chứng đúng, phân tích dẫn chứng...; diễn đạt rõ ràng mới cho điểm tối đa.

- Khuyến khích những bài viết có có kiến thức sâu, rộng, bám sát yêu cầu của đề để triển khai bài viết; văn viết giàu cảm xúc. Những bài viết chung chung hoặc sơ sài, sa vào tóm tắt, diễn xuôi lại truyện không cho quá một nửa số điểm của bài văn.              
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Lưu ý chung:  

- Giám khảo cần linh hoạt khi vận dụng đáp án, tránh hiện tượng chấm quá rộng hoặc quá chặt; chấm qua loa, đếm ý cho điểm. 

- Toàn bài, nếu mắc từ 5-10 lỗi viết tắt, viết chữ số, lỗi chính tả, dùng từ, diễn đạt trừ 0,5 điểm; trên 10 lỗi trừ 0,75 điểm. Trình bày bài làm cẩu thả, dập xóa nhiều trừ 0,25 điểm.

- Điểm của toàn bài để điểm lẻ ở các mức 0,25; 0,5; 0,75 điểm. 
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